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NGHỊ QUYẾT
VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 TỈNH KON TUM
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 5
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2024;

Căn cứ Công văn số 4460/BKHĐT-TH ngày 13 tháng 6 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024;

Xét Tờ trình số 87/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024 tỉnh Kon Tum: Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo số 217/BC-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu, thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua dự kiến phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2024 (kèm theo Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2024 tỉnh Kon Tum).
Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XII Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2023./.

	
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Kon Tum;
- Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ.
	CHỦ TỊCH




Dương Văn Trang


BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 TỈNH KON TUM
(Kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 202-2025 tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Công văn số 4460/BKHĐT-TH ngày 13 tháng 6 năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum;

Căn cứ tình hình phân bổ Kế hoạch đầu tư công hằng năm;

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2023 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024 của tỉnh Kon Tum như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023
1. Tình hình giao và thực hiện kế hoạch vốn năm 2023
Tổng Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 được Trung ương giao cho tỉnh Kon Tum là 3.587.159 triệu đồng, gồm nguồn vốn ngân sách địa phương là 1.086.237 triệu đồng và ngân sách trung ương là 2.500.922 triệu đồng.

Trên cơ sở mức vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 được Trung ương giao và rà soát tình hình thực tế các nguồn thu của địa phương, địa phương đã giao với tổng mức vốn là 4.817.875 triệu đồng, gồm nguồn ngân sách địa phương là 2.316.953 triệu đồng và nguồn ngân sách trung ương là 2.500.922 triệu đồng. Đến thời điểm hiện nay, tỉnh đã thực hiện phân bổ 4.482.134 triệu đồng, số vốn còn lại chưa phân bổ chi tiết là 335.741 triệu đồng (thuộc nguồn ngân sách địa phương).

Theo số liệu báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh, tính đến ngày 20 tháng 6 năm 2022, tổng kế hoạch vốn năm 2023 đã giải ngân 726.313 triệu đồng, đạt 22% trên thực nguồn kế hoạch đến thời điểm báo cáo (726.313 triệu đồng /3.382.652 triệu đồng). Ước đến ngày 30 tháng 9, giải ngân khoảng 1.879.875 triệu đồng, đạt khoảng 52% kế hoạch trung ương giao và ước đến hết niên độ, giải ngân khoảng 3.234.338, đạt khoảng 90% kế hoạch trung ương giao.

* Về Kế hoạch đầu tư công năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023
Tổng kế hoạch năm 2022 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 là 435.984 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách địa phương là 55.130 triệu đồng và vốn ngân sách trung ương là 380.855 triệu đồng. Tính đến ngày 20 tháng 6 năm 2023, đã giải ngân khoảng 109.723 triệu đồng, đạt 25,17% kế hoạch.

Nhìn chung, địa phương đã chủ động, tích cực triển khai giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 kịp thời, đáp ứng yêu cầu dự án có thể giải ngân kế hoạch ngay từ đầu năm. Bên cạnh đó, đảm bảo bố trí vốn theo nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Luật Đầu tư công, các Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

(Chi tiết tình hình giải ngân của các nguồn vốn tại các biểu 01, 02, 03, 04, 05 và 06 kèm theo).
2. Khó khăn, vướng mắc và những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023
Nhìn chung, tỷ lệ giải ngân những tháng đầu năm thấp và xu hướng sẽ tăng vào những tháng cuối năm. Bên cạnh nguyên nhân do ngại làm thủ tục giải ngân nhiều lần, chủ yếu tập trung vào thời điểm cuối năm, do đặc thù của hoạt động đầu tư việc giải ngân đòi hỏi phải có một quá trình và tích lũy giá trị khối lượng thực hiện mới có thể thực hiện các thủ tục giải ngân vốn tại Kho bạc để thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành, thậm chí có trường hợp hoàn thành toàn bộ gói thầu mới thực hiện thanh toán một lần. Còn có những nguyên nhân chính ảnh hưởng đến công tác giải ngân vốn đầu tư công như sau:

a) Về cơ chế chính sách
- Quy trình, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định của Luật Lâm nghiệp, yêu cầu chuyển đổi còn phức tạp, phải xin nhiều cấp, ý kiến nhiều bộ, ngành, chưa tạo chủ động cho địa phương, làm mất rất nhiều thời gian nên ảnh hưởng đến tiến độ chung triển khai thực hiện dự án.

- Chính sách về giải phóng mặt bằng (GPMB), tái định cư vẫn còn có vướng mắc chưa được sự đồng thuận của người dân dẫn đến tình trạng công tác giải phóng mặt bằng chậm ảnh hưởng đến việc bàn giao mặt bằng để triển khai thực hiện dự án. Việc chưa có cơ chế tách công tác giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư để công tác giải phóng mặt bằng đi trước một bước trong công tác đầu tư dẫn đến nhiều dự án bị chậm tiến độ và gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

- Việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền chưa được Trung ương cho phép một cách triệt để. Cụ thể: theo quy định tại Điều 52 và Điều 68 Luật Đầu tư công 2019 thì việc kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án; kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm nguồn ngân sách địa phương (gồm 3 cấp: tỉnh, huyện, xã) đều thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Điều này phần nào gây bất cập, khó khăn trong quá trình thực hiện, mất nhiều thời gian, thủ tục cho chính quyền các cấp.

b) Về một số vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện
- Nguyên nhân khách quan:
Nhiều dự án triển khai trên địa bàn tỉnh vướng mắc chủ yếu là do công tác giải phóng mặt bằng(1), trong đó vướng mắc chủ yếu liên quan đến xác định nguồn gốc đất, kiểm kê, kê khai để phân loại đất đền bù, lựa chọn các vị trí để lập quy hoạch, hoàn thiện thủ tục xây dựng khu tái định cư; việc xây dựng giá đất cụ thể bảo đảm đúng quy định của pháp luật cũng như hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và người dân, quy trình thủ tục trình phê duyệt phương án bồi thường… Việc chậm trễ trong công tác bồi thường GPMB làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng thi công xây lắp.

Thời gian qua, nguồn vốn ngân sách địa phương thực hiện cân đối hằng năm còn khó khăn, chủ yếu là các dự án sử dụng từ nguồn thu tiền sử dụng đất bố trí còn hạn hẹp, do không đảm bảo nguồn thu tiền sử dụng đất vì thị trường bất động sản gần như “đóng băng”, dẫn đến các dự án sử dụng từ nguồn thu tiền sử dụng đất được bố trí kế hoạch hàng năm nhưng nguồn thu không đảm bảo để thông báo chi tiết theo kế hoạch.
Nhiều dự án chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định nên không có cơ sở để tham mưu cấp có thẩm quyền phân bổ kế hoạch đầu tư công hàng năm kịp thời, dẫn đến hàng năm kế hoạch phải chờ dự án phê duyệt(2).

- Nguyên nhân chủ quan:
Trong quá trình lập chủ trương đầu tư cũng như lập dự án một số đơn vị chủ đầu tư (như dự án Đường từ trung tâm xã Đăk Pne đi huyện Kbang, tỉnh Gia Lai, ...) chưa khảo sát, đánh giá kỹ các vấn đề về rừng, đất rừng, ... dẫn đến khi thi công mới phát hiện vướng đất rừng, làm chậm tiến độ thi công, tiến độ thực hiện dự án.

Chất lượng hồ sơ một số dự án chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu của dự án, trong quá trình triển khai công tác khảo sát, lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư chưa tốt, chưa phù hợp với thực tế dẫn tới phải điều chỉnh nhiều lần... làm chậm tiến độ thực hiện;

Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chưa được phát huy đầy đủ. Còn chậm trễ trong công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư, trong công tác nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành, chưa sâu sát công việc và thiếu quyết liệt trong việc xử lý vướng mắc, dẫn đến bồi thường, GPMB kéo dài là chậm tiến độ thực hiện dự án.

3. Giải pháp chỉ đạo triển khai kế hoạch trong các tháng còn lại của năm 2023
Xác định việc đẩy mạnh thực hiện kế hoạch đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2023, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung một số giải pháp mạnh mẽ, tích cực, quyết liệt hơn, cụ thể:

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước; giải ngân vốn đầu tư công; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên…; thực hiện tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán, thu hồi tạm ứng vốn đầu tư theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng; chủ động rà soát điều chuyển vốn theo thẩm quyền giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, còn thiếu vốn theo quy định.

Chuẩn bị mọi điều kiện để hoàn thành thủ tục đầu tư, tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, nâng cao tính sẵn sàng, tính khả thi, khả năng triển khai thực hiện dự án. Thực hiện cơ chế phân công, phối hợp rõ ràng, cụ thể về thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án.

Quyết liệt hơn nữa trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án; tích cực tuyên truyền, vận động, đặc biệt là giải thích rõ các quy định pháp luật, về giá đất bồi thường và chính sách bồi thường, hỗ trợ để người dân thống nhất thực hiện. Chủ đầu tư phối hợp tốt hơn với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án; lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định.

Kiên quyết thực hiện việc điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng. Xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các Chủ đầu tư để chậm tiến độ giải ngân.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư...

Thực hiện nghiêm việc đánh giá cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ giải ngân kế hoạch đầu tư công. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công.

4. Tình hình, kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm và ước thực hiện năm 2023
a) Kết quả xây dựng chính sách quản lý, tổ chức thực hiện
Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia(3), Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư(4) và ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia(5), Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các quy định của Trung ương, tỉnh Kon Tum đã chủ động, tập trung triển khai xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình trên địa bàn, đến nay đã ban hành cơ bản đầy đủ, kịp thời các văn bản quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định, cụ thể: Đã ban hành 90 văn bản, bao gồm: (i) 01 Nghị quyết của Tỉnh ủy; (ii) 01 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; (iii) 20 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (trong đó có 13 Nghị quyết quy phạm pháp luật); (iv) Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 31 Quyết định (trong đó có 04 Quyết định quy phạm pháp luật), 02 Chỉ thị, 32 Chương trình, Kế hoạch; (v) Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành 02 Quyết định, Chương trình, làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện các chương trình trong giai đoạn 2021-2025.

b) Tình hình phân bổ, sử dụng vốn ngân sách Trung ương
Căn cứ dự toán ngân sách Trung ương năm 2022, 2023 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia được Thủ tướng Chính phủ giao, địa phương đã phân bổ dự toán ngân sách trung ương, vốn đối ứng ngân sách địa phương và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, 2023 cho các đơn vị thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo theo yêu cầu, tiến độ của trung ương, cụ thể:

- Dự toán năm 2022 đã giao 898.432 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển 672.411 triệu đồng và vốn sự nghiệp 226.021 triệu đồng), bằng 100% dự toán Trung ương giao.

- Dự toán năm 2023 đã giao 1.177.683 triệu đồng (vốn đầu tư phát triển 675.155 triệu đồng, vốn sự nghiệp 502.528 triệu đồng), bằng 94,74% dự toán Trung ương giao (còn 65.419 triệu đồng vốn sự nghiệp thuộc CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phân bổ sau khi đảm bảo điều kiện theo quy định).

Đến ngày 20 tháng 5 năm 2023, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2022 đạt 377,795 tỷ đồng, đạt 56,19% kế hoạch Trung ương giao; giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 đạt 110,02 tỷ đồng, đạt 16,3% kế hoạch Trung ương giao.

Ước đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, giải ngân kế hoạch năm 2022 đạt 601.961 triệu đồng, đạt 77% dự toán Trung ương giao; giải ngân kế hoạch năm 2023 đạt 200.892 triệu đồng, đạt 16,16% dự toán Trung ương giao.

c) Kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của các chương trình (đến thời điểm báo cáo)
- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Đến nay toàn tỉnh có 42 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới, 01 xã đạt 15 tiêu chí, 37 xã đạt từ 10 đến 15 tiêu chí và 06 xã đạt dưới 10 tiêu chí, bình quân toàn tỉnh đạt 15,35 tiêu chí/xã. Đã có 04 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 10 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và 19 thôn (làng) đạt chuẩn thôn nông thôn mới. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được duy trì thực hiện, đến nay toàn tỉnh có 188 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên còn hiệu lực, trong đó có 01 sản phẩm đạt 5 sao, 06 sản phẩm tiềm năng 5 sao (đang đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá phân hạng), 16 sản phẩm đạt 4 sao và 165 sản phẩm 3 sao.

Ước thực hiện cả năm 2023: Toàn tỉnh có 47 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, 05 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 33 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, không còn xã đạt chuẩn dưới 10 tiêu chí. Bình quân đạt 16 tiêu chí trên xã, tăng 0,65 tiêu chí so với năm 2022; có thêm 03 xã đạt chuẩn nông nông thôn mới nâng cao, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Ước thực hiện đến hết năm 2023 có 05 xã ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh có đất ở ước đạt 98,55%, tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đất sản xuất ước đạt 98,45%; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: Tính đến cuối năm 2022, theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh là 15.943 hộ, chiếm tỷ lệ 10,86% so với tổng số hộ dân toàn tỉnh; tổng số hộ thoát nghèo trong năm 2022 là 6.781 hộ, tương ứng tỷ lệ giảm hộ nghèo là 4,46% đạt 111,5% so với kế hoạch.

II. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024
1. Nguyên tắc, mục tiêu lập kế hoạch đầu tư công năm 2024 
a) Nguyên tắc
- Việc lập kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 phải tuân thủ thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo quy định tại Luật Đầu tư công, các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư nguồn NSNN giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp ngân sách Nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022-2025.

- Dự kiến mức vốn bố trí cho từng dự án không vượt quá tổng mức đầu tư dự án trừ đi lũy kế dự kiến giải ngân vốn đến hết năm 2023 và không vượt quá kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được giao cho dự án trừ đi số vốn đã giải ngân năm 2021, 2022 và dự kiến giải ngân năm 2023 (bao gồm số vốn được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023). Mức vốn bố trí cho từng dự án phải phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2024.

- Danh mục dự án dự kiến bố trí vốn ngân sách nhà nước năm 2024 phải thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt.

- Việc phân bổ vốn phải bảo đảm theo thứ tự ưu tiên sau: (i) Ưu tiên phân bổ vốn để thu hồi các khoản vốn ứng trước; thanh toán hết nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có); (ii) Bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng; dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2024 để phát huy hiệu quả đầu tư; (iii) Bố trí vốn cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài (bao gồm cả vốn đối ứng); vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư; dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt; dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch; (iv) Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt; trong đó phấn đấu giảm thời gian thực hiện và bố trí vốn các dự án nhóm B, nhóm C so với thời gian tối đa được phép quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công, sớm đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư; (v) Bố trí đủ vốn cho các dự án trọng điểm kết nối, có tác động lan tỏa, liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững theo tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, (vi) Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ nêu trên, số vốn còn lại bố trí cho các dự án khởi công mới đủ thủ tục đầu tư …

- Không bố trí kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 cho các dự án không thuộc nhiệm vụ chi đầu tư nguồn ngân sách nhà nước.

b) Mục tiêu
- Từng bước đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, góp phần thực hiện đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021 - 2025 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

- Đảm bảo cho việc huy động và cân đối bố trí các nguồn vốn đầu tư công, huy động các nguồn vốn đầu tư ngoài nhà nước; đồng thời là cơ sở để các cấp, các ngành chỉ đạo triển khai thực hiện và quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư công.

- Đảm bảo việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển được công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

2. Dự kiến kế hoạch và phương án phân bổ đầu tư công năm 2024
Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 của tỉnh như sau:

ĐVT: Triệu đồng.
	STT
	Nguồn vốn
	Dự kiến KH năm 2024
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	Vốn trong nước
	Ngoài nước
	

	
	TỔNG SỐ
	4.073.059
	3.988.466
	84.593
	

	A
	VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	2.309.798
	2.291.798
	18.000
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	

	1
	Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước
	532.037
	532.037
	
	

	2
	Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất
	1.679.761
	1.679.761
	
	

	-
	Nguồn thu sử dụng đất theo mức vốn cân đối
	500.000
	500.000
	
	

	-
	Nguồn thu sử dụng đất, thuê đất từ các dự án có sử dụng đất tỉnh giao tăng thêm
	1.179.761
	1.179.761
	
	

	+
	Trong đó: phân bổ cho các dự án
	925.857
	925.857
	
	

	3
	Xổ số kiến thiết
	80.000
	80.000
	
	

	4
	Bội chi ngân sách địa phương
	18.000
	
	18.000
	

	B
	VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
	1.763.261
	1.696.668
	66.593
	

	1
	Vốn ngân sách trung ương (trong nước) đầu tư theo ngành, lĩnh vực
	753.226
	753.226
	
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	

	-
	Các dự án trọng điểm, dự án có tính liên kết vùng
	200.000
	200.000
	
	

	2
	Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
	70.000
	70.000
	
	

	3
	Các Chương trình mục tiêu quốc gia
	905.035
	873.442
	31.593
	

	
	Trong đó:
	
	
	
	

	
	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021 - 2025
	620.012
	620.012
	
	

	
	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
	141.430
	141.430
	
	

	
	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
	143.593
	112.000
	31.593
	

	4
	Vốn nước ngoài
	35.000
	
	35.000
	


(Chi tiết các nguồn vốn như tại Biểu số 07 kèm theo)
3. Giải pháp chỉ đạo triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2024
Năm 2024 là năm thứ tư thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức như tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024, ngoài việc tiếp tục chỉ đạo thực hiện theo các văn bản đã ban hành, địa phương sẽ tập trung chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc một số giải pháp như sau:

- Thực hiện nghiêm theo quy định của Luật đầu tư công, Luật ngân sách nhà nước sửa đổi và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương.

- Kịp thời phân bổ chi tiết kế hoạch năm 2024 đến các đơn vị ngay sau khi được Trung ương giao và chỉ đạo các địa phương, đơn vị, chủ đầu tư triển khai thực hiện kế hoạch ngay từ những ngày đầu tháng đầu năm kế hoạch.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và tập trung nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm.

- Tập trung huy động, khai thác nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế để đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo đột phá thu hút nguồn vốn khu vực tư nhân trong và ngoài nước theo phương thức đối tác công - tư để tập trung đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng, đặc biệt đối với các dự án có sức lan tỏa rộng và tác động lớn tới phát triển kinh tế.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; đồng thời, có biện pháp xử lý nghiêm, kiên quyết thay thế các nhà thầu yếu kém về năng lực, triển khai dự án không đảm bảo theo yêu cầu về chất lượng và thời gian theo hợp đồng đã ký kết./.
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(1) Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, Theo tính chất của dự án và Điều kiện cụ thể, việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện tại giai đoạn chuẩn bị dự án hoặc thực hiện dự án, đảm bảo phù hợp trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai.


(2) Như: dự án Mua sắm trang thiết bị y tế để nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường; dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 03 Bệnh viện đa khoa khu vực, trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Kon Tum; Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 cho các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018;…


(3) Các Nghị quyết số: 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020; 24/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021; 25/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021.


(4) Các Quyết định số: 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021; Số: 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022; 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022.


(5) Các Quyết định số: 39/2021/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021; 02/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022; 07/2022/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2022.
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Biểu số 01



TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023



(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày      tháng      năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)



ĐVT: Triệu đồng



TT Ghi chú



Trong đó Trong đó Trong đó Trong đó Trong đó Trong đó



Trong đó



3,587,159 5,253,859 4,817,875 4,176,859 305,275 335,741 435,984 3,719,637 3,283,652 435,984 726,313 510,412 215,900 109,723 18,195 91,528 2,124,538 1,879,875 244,663 3,664,020 3,234,338 429,682



I 1,086,237 2,372,083 2,316,953 1,875,937 105,275 335,741 55,130 837,860 782,730 55,130 188,944 109,735 79,208 17,936 17,936 503,903 471,556 32,348 1,097,231 1,048,404 48,828



1 1,009,037 2,293,183 2,239,753 1,798,737 105,275 335,741 53,430 758,960 705,530 53,430 185,966 106,757 79,208 17,621 17,621 503,903 471,556 32,348 1,097,231 1,048,404 48,828



- 532,037 594,677 550,054 532,037 18,017 44,623 594,677 550,054 44,623 138,528 61,410 77,118 16,468 16,468 404,808 374,639 30,169 573,730.93 529,107.16 44,623.77



- 400,000 1,536,592 1,536,592 1,214,700 11,151 310,741 27,369 27,369 7,465 7,465 1,128 1,128 7,465 7,465 400,000.00 400,000.00



- 77,000 135,006 126,229 52,000 49,229 25,000 8,777 110,006 101,229 8,777 24,013 21,923 2,090 25 25 69,537 67,387 2,150 96,593.09 92,418.00 4,175.09



- 95 66 66 29 95 66 29 95 66 29 95.20 66.37 28.83



- 26,812 26,812 26,812 26,812 26,812 15,960 15,960 21,998 21,998 26,812.00 26,812.00



2 77,200 77,200 77,200 77,200 77,200 77,200 2,978 2,978



3 1,700 1,700 1,700 1,700 315 315



- 1,700 1,700 1,700 1,700 315 315 1,190 1,190 1,700.00 1,700.00



II 2,500,922 2,881,777 2,500,922 2,300,922 200,000 380,855 2,881,777 2,500,922 380,855 537,369 400,677 136,692 91,787 259 91,528 1,620,635 1,408,319 212,315 2,566,789 2,185,934 380,855



1 2,428,555 2,809,410 2,428,555 2,228,555 200,000 380,855 2,809,410 2,428,555 380,855 525,458 388,766 136,692 91,787 259 91,528 1,587,124 1,374,808 212,315 2,497,575 2,116,720 380,855



1.1 345,000 345,000 345,000 145,000 200,000 345,000 345,000 44,228 44,228 151,500 151,500 275,000.00 275,000.00



1.2 1,408,400 1,427,376 1,408,400 1,408,400 18,976 1,427,376 1,408,400 18,976 343,975 343,975 865,255 851,973 13,282 1,199,044 1,180,068 18,976



- 18,478 34,288 18,478 18,478 15,810 34,288 18,478 15,810 10,479 10,479 26,824 15,757 11,067 34,288.44 18,478.44 15,810.00



- 335,385 335,385 335,385 335,385 335,385 335,385 40,723 40,723 160,000 160,000 218,000.00 218,000.00



- 43,590 43,590 43,590 43,590 43,590 43,590 104 104 30,515 30,515 43,589.68 43,589.68



- 1,010,947 1,014,113 1,010,947 1,010,947 3,166 1,014,113 1,010,947 3,166 292,669 292,669 647,916 645,701 2,215 903,165.66 900,000.00 3,165.66



1.3 675,155 1,037,034 675,155 675,155 361,879 1,037,034 675,155 361,879 137,256 564 136,692 91,787 259 91,528 570,369 371,335 199,033 1,023,531 661,652 361,879



- 429,596 616,574 429,596 429,596 186,978 616,574 429,596 186,978 91,713 91,713 40,865 40,865 339,116 236,278 102,838 607,982.08 421,004.08 186,978.00



- 141,429 269,348 141,429 141,429 127,919 269,348 141,429 127,919 17,767 564 17,203 25,846 259 25,588 148,141 77,786 70,355 266,519.42 138,600.42 127,919.00



- 104,130 151,112 104,130 104,130 46,982 151,112 104,130 46,982 27,776 27,776 25,075 25,075 83,112 57,272 25,840 149,029.40 102,047.40 46,982.00



2 72,367 72,367 72,367 72,367 72,367 72,367 11,911 11,911 33,511 33,511 69,214 69,214
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Biểu số 02
CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG



(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày      tháng      năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)



ĐVT: Triệu đồng



STT Ghi chú



TMĐT Trong đó Trong đó Trong đó Trong đó



Trong đó



8,486,569 5,608,300 1,957,442 1,904,012 1,798,737 105,275 53,430 758,960 705,530 53,430 185,966 106,757 79,208 17,621 17,621



A 2,235,389 1,252,793 594,677 550,054 532,037 18,017 44,623 594,677 550,054 44,623 138,528 61,410 77,118 16,468 16,468



I 259,681 259,681 259,681 259,681 259,681 77,118 77,118



II 2,235,389 1,252,793 334,996 290,373 272,356 18,017 44,623 334,996 290,373 44,623 61,410 61,410 16,468 16,468



II.1 1,157,091 224,495 90,924 80,413 62,396 18,017 10,511 90,924 80,413 10,511 5,785 5,785 33 33



a) Dự án ODA 1,157,091 224,495 80,924 70,413 52,396 18,017 10,511 80,924 70,413 10,511 5,785 5,785 33 33



(1) 1,157,091 224,495 80,924 70,413 52,396 18,017 10,511 80,924 70,413 10,511 5,785 5,785 33 33



1 7575168 292 669-14/7/2017 564,145 69,732 30,426 30,426 12,409 18,017 30,426 30,426 5,785 5,785



2 7684480 283 1211-31/10/2018 434,647 113,465 50,465 39,987 39,987 10,478 50,465 39,987 10,478



3 7555168 281
1992-29/05/2015;



642-3/3/2020;
2470-30/6/2020;
2988-6/8/2020



158,299.000 41,298.000 33 33 33 33 33 33



b) Đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia Các chủ đầu tư Toàn tỉnh 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000



II.2 58,748 58,748 15,000 10,000 10,000 5,000 15,000 10,000 5,000 53 53 29 29



1 7767694 285 752-05/8/2020 58,748 58,748 15,000 10,000 10,000 5,000 15,000 10,000 5,000 53 53 29 29



II.3 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000



II.4 1,019,550 969,550 228,073 198,960 198,960 29,112 228,073 198,960 29,112 55,572 55,572 16,405 16,405



a) Dự án chuyển tiếp sang năm 2023 950,979 900,979 211,112 182,000 182,000 29,112 211,112 182,000 29,112 52,641 52,641 16,405 16,405



(1) 376,487 376,487 121,463 93,000 93,000 28,463 121,463 93,000 28,463 14,011 14,011 16,405 16,405



1 7896023 341 Kon Tum
1252-15/12/2020;



458-27/5/2021;
538-22/6/2021



11,180 11,180 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 19 19



2 7551864 341 Kon Tum NQ 39-29/4/2021;
59-28/01/2022 39,098 39,098 26,518 26,500 26,500 18 26,518 26,500 18 3,218 3,218



3 7910754 292 Ia H'Drai NQ 43-29/4/2021;
1089-23/11/2021 43,268 43,268 28,500 28,500 28,500 28,500 28,500 3,298 3,298



4 7572682 292 NQ 09-12/3/2021;
623-01/12/2021 50,000 50,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 7,476 7,476



5 7004686 011 192-08/02/2017 32,978.000 32,978.000 425 425 425 425



6 7910485 283 1110-10/11/2020;
686-02/8/2021 14,997.000 14,997.000 224 224 224 224



7 7896024 341 Kon Tum 438-21/5/2021 128,198.000 128,198.000 10,166 10,166 10,166 10,166 2,064 2,064



8 7931310 103 Kon Tum 624-01/12/2021 13,000.000 13,000.000 5,815 5,815 5,815 5,815 4,933 4,933



9 7898807 341 Ia H'Drai 621-01/12/2021 8,500.000 8,500.000 219 219 219 219
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10 7004686 011 17-11/3/2022 3,760.000 3,760.000 1,956 1,956 1,956 1,956



11 7898792 074 Đăk Glei 41-02/3/2022 6,470.000 6,470.000 1,100 1,100 1,100 1,100 1,097 1,097



12 7896025 351 Kon Tum NQ 05-12/3/2021;
273-15/4/2022 25,038.000 25,038.000 8,538 8,538 8,538 8,538 8,311 8,311



b) 574,492 524,492 89,650 89,000 89,000 650 89,650 89,000 650 38,631 38,631



1
(từ Phường Trường Chinh đi khu dân cư



thôn Kon Jơ Ri, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum)
7601892 292 Kon Tum 1080-07/10/2019;



02-02/01/2021 134,757 134,757 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000



2 7910293 283 Đăk Glei NQ 54-29/4/2021;
677-30/12/2021 38,000 38,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 9,985 9,985



3 7863854 161 Kon Tum
1388-12/12/2018;
1461-23/12/2019;
632-03/12/2021



90,000 90,000 10,650 10,000 10,000 650 10,650 10,000 650 594 594



4 7859988 221 Kon Tum
1387-12/12/2018;
1465-23/12/2019



939-25/9/2020
99,500 99,500 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 2,261 2,261



5 7898002 292 NQ 10-12/3/2021;
622-01/12/2021 50,000 50,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 149 149



6 7909744 292 Đăk Glei NQ 30-09/7/2021;
235-22/3/2022 162,235 112,235 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 25,642 25,642



b) Dự án khởi công mới năm 2023 68,571 68,571 16,960 16,960 16,960 16,960 16,960 2,931 2,931



(1) 68,571 68,571 16,960 16,960 16,960 16,960 16,960 2,931 2,931



1 7924817 191 Kon Tum 135-27/10/2022 10,535 10,535 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 2,825 2,825



2 7955358 161
NQ 62-09/12/2021; 571-



06/9/2022;694-
14/11/2022



18,036 18,036 7,460 7,460 7,460 7,460 7,460 105 105



3 7004686 011 Ia H'Drai NQ 03-09/7/2021;1781-
18/11/2022 40,000 40,000 4,500 4,500 4,500.000 4,500 4,500



B 523,653 301,834 110,006 101,229 52,000 49,229 8,777 110,006 101,229 8,777 24,013 21,923 2,090 25 25



I 8,295 8,295 8,295 8,295 8,295 2,090 2,090



II 169,382 117,791 52,014 50,664 24,894 25,770 1,350 52,014 50,664 1,350 4,974 4,974 25 25



II.1 169,382 117,791 52,014 50,664 24,894 25,770 1,350 52,014 50,664 1,350 4,974 4,974 25 25



a) Dự án chuyển tiếp sang năm 2023 169,382 117,791 52,014 50,664 24,894 25,770 1,350 52,014 50,664 1,350 4,974 4,974 25 25



(1) 169,382 117,791 52,014 50,664 24,894 25,770 1,350 52,014 50,664 1,350 4,974 4,974 25 25



1 7898795 074 Ia H'Drai NQ 06-12/3/2021;
200-08/3/2022 24,500 24,500 15,104 15,104 15,104 15,104 15,104 3,121 3,121



2 7898793 074 Đăk Glei
1307-28/12/2020;
74/QĐ-SKHĐT,



19/6/2022
13,988 13,988 35,560 35,560 9,790 25,770 35,560 35,560 1,853 1,853



3 7898791 074 864-16/9/2021 101,591 50,000 193 193 193 193



4 7898796 074 Kon Tum 44-11/3/2022 9,303 9,303 129 129 129 129



5 7925292 093 Kon Tum 53-01/4/2022 10,000 10,000 680 680 680 680 25 25



6 7910948 092 Kon Tum 25-28/01/2022 10,000 10,000 348 348 348 348



III 235,675 65,447 26,872 22,270 8,811 13,459 4,602 26,872 22,270 4,602 6,780 6,780



III.1 235,675 65,447 26,872 22,270 8,811 13,459 4,602 26,872 22,270 4,602 6,780 6,780



a) Dự án chuyển tiếp sang năm 2023 235,675 65,447 26,872 22,270 8,811 13,459 4,602 26,872 22,270 4,602 6,780 6,780



STT Ghi chú



TMĐT Trong đó Trong đó Trong đó Trong đó



Trong đó
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(1) 235,675 65,447 26,872 22,270 8,811 13,459 4,602 26,872 22,270 4,602 6,780 6,780



1 7814362 132 Kon Tum 126-10/02/2020;
311-03/4/2020 60,000 60,000 11,413 6,811 6,811 4,602 11,413 6,811 4,602



2 7873089 132 1178-30/11/2020 62,900 5,447 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000



3 7881306 132 Ia H'Drai 702-03/8/2021 112,775 13,459 13,459 13,459 13,459 13,459 6,780 6,780



IV 118,596 118,596 22,825 20,000 10,000 10,000 2,825 22,825 20,000 2,825 10,168 10,168



IV.1 118,596 118,596 22,825 20,000 10,000 10,000 2,825 22,825 20,000 2,825 10,168 10,168



a) Dự án chuyển tiếp sang năm 2023 118,596 118,596 22,825 20,000 10,000 10,000 2,825 22,825 20,000 2,825 10,168 10,168



(1) 118,596 118,596 22,825 20,000 10,000 10,000 2,825 22,825 20,000 2,825 10,168 10,168



1 7567298 161 Kon Tum
1310-06/12/2017;
1203-31/10/2018;



126-16/3/2022
19,096 19,096 12,825 10,000 10,000 2,825 12,825 10,000 2,825 168 168



2 7859988 221 Kon Tum
1387-12/12/2018;
1465-23/12/2019



939-25/9/2020
99,500 99,500 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000



C 5,134,557 4,036,814 1,225,851 1,225,851 1,214,700 11,151 27,369 27,369 7,465 7,465 1,128 1,128



I 352,000 352,000 352,000



II 40,000 40,000 40,000



II.1 20,000 20,000 20,000



II.2 20,000 20,000 20,000



III 8,000 8,000 8,000



IV 5,134,557 4,036,814 825,851 825,851 814,700 11,151 27,369 27,369 7,465 7,465 1,128 1,128



IV.1 48,946 48,946 48,946



IV.2 120,681 120,681 120,681



- 120,681 120,681 120,681



IV.3 21,533 21,533 21,533



IV.4 30,000 30,000 30,000



IV.5 5,134,557 4,036,814 604,692 604,692 593,540 11,151 27,369 27,369 7,465 7,465 1,128 1,128



IV.5.1 366,280 200,897 45,000 45,000 45,000



a) Dự án chuyển tiếp sang năm 2023 366,280 200,897 45,000 45,000 45,000



(1) 366,280 200,897 45,000 45,000 45,000



1 7933624 011 Kon Tum NQ 66-29/4/2021;
747-05/11/2021 129,513 82,513 20,000 20,000 20,000



2 7363412 292 Kon Tum
868-30/10/2013;



1057-30/10/2015;670-
24/10/2022



236,767 118,384 25,000 25,000 25,000



IV.5.2 4,768,277 3,835,917 559,692 559,692 548,540 11,151 27,369 27,369 7,465 7,465 1,128 1,128



STT Ghi chú



TMĐT Trong đó Trong đó Trong đó Trong đó



Trong đó
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a) Dự án chuyển tiếp sang năm 2023 4,707,467 3,790,917 549,692 549,692 538,540 11,151 27,369 27,369 7,465 7,465



(1) 16,923 16,923 8,923 8,923 8,923



1
cập nhật di dời Cửa hàng xăng dầu)



7903093 312 Kon Tum 1230-09/12/2020;
290-14/4/2021 16,923 16,923 8,923 8,923 8,923



(2) 4,690,544 3,773,994 540,769 540,769 529,617 11,151 27,369 27,369 7,465 7,465



1 7640027 161 Kon Tum
1452a-30/11/2016;
1153-31/10/2017;
792-08/12/2022



127,040 127,040 20,117 20,117 20,117



2 7796933 292 Kon Tum 985-13/9/2019;
826-06/9/2021 457,126 457,126 100,000 100,000 100,000



3 7654415 312 Kon Tum 510-22/5/2019;
1172-23/10/2019 197,223 197,223 13,000 13,000 13,000



4 7779352 312 Kon Tum 1451-29/12/2017;
889-22/8/2018 100,000 100,000 20,000 20,000 20,000



5 7898790 341 Kon Tum 910-28/10/2015;
51-25/01/2021 75,000 75,000 31,151 31,151 20,000 11,151 19,865 19,865 7,465 7,465



6 7750677 292 Kon Tum 1058-30/10/2015 605,689 605,689 30,000 30,000 30,000



7 7750678 292 Kon Tum 1057-30/10/2015 609,663 609,663 20,000 20,000 20,000



8 7909745 292 Kon Tum NQ 17-29/4/2021;
683-30/12/2021 1,300,000 400,000 30,000 30,000 30,000



9 7778423 292 Kon Tum 293-02/4/2019;
726-15/7/2019 87,000 87,000 20,000 20,000 20,000



10 7782222 312 Kon Tum 939-03/9/2019;
1125-16/10/2019 272,240 272,240 50,000 50,000 50,000



11 7747420 312 Kon Tum 205-27/02/2019;
147-08/3/2021 35,083 35,083 16,500 16,500 16,500



12 7747419 312 Kon Tum 204-27/02/2019;
147-08/3/2021 108,937 108,937 30,000 30,000 30,000



13 7747421 312 Kon Tum 206-27/02/2019;
239-30/3/2021 383,993 383,993 100,000 100,000 100,000



14 7902730 292 Đăk Glei NQ 52-29/4/2021;
1066-15/11/2021 86,550 70,000 10,000 10,000 10,000



15 7904207 341 Kon Tum NQ 41-29/4/2021;
256-11/5/2022 245,000 245,000 50,000 50,000 50,000 7,504 7,504



b) 60,810 45,000 10,000 10,000 10,000 1,128 1,128



(1) 60,810 45,000 10,000 10,000 10,000 1,128 1,128



1 7930585 292 Kon Plong 485-24/8/2022 60,810 45,000 10,000 10,000 10,000 1,128 1,128



D 16,859 16,859 95 66 66 29 95 66 29



1 7954547 341 Kon Tum 48-22/3/2022; 127-
11/4/2023 7,026 7,026 29 29 29 29



2 7952282 341 Kon Tum 190-31/12/2022 9,833 9,833 66 66 66 66 66



STT Ghi chú



TMĐT Trong đó Trong đó Trong đó Trong đó



Trong đó
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E 576,111 26,812 26,812 26,812 26,812 26,812 15,960 15,960



1 7796933 292 Kon Tum 985-13/9/2019;
826-06/9/2021 457,126 2,912 2,912 2,912 2,912 2,912



2 7860823 285
538-25/9/2020;
575-07/9/2021;



NQ 28 - 12/7/2022
102,126 11,874 11,874 11,874 11,874 11,874 11,674 11,674



3 7954547 341 Kon Tum 48-22/3/2022; 127-
11/4/2023 7,026 5,026 5,026 5,026 5,026 5,026 4,286 4,286



4 7952282 341 Kon Tum 190-31/12/2022 9,833 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000



STT Ghi chú



TMĐT Trong đó Trong đó Trong đó Trong đó



Trong đó
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Biểu số 03
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN THU ĐỂ LẠI CHƯA ĐƯA VÀO



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2023



(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày      tháng      năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)



STT Ghi chú



Trong đó



250,000 58,300 1,700 315 1,190 1,700



250,000 58,300 1,700 315 1,190 1,700



- 7179656 292 2010- 153-11/11/2009;
600-28/6/2017 250,000 58,300 1,700 315 1,190 1,700



6/11



Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.











Biểu số 04



CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2023



(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày      tháng      năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)



ĐVT: Triệu đồng



STT Ghi chú



TMĐT Trong đó: Trong đó Trong đó Trong đó Trong đó Trong đó Trong đó



Trong đó
Kế hoạch
năm 2022



kéo dài
Giao đầu



năm



Điều
chỉnh, bổ



sung trong
năm



5,679,324.000 4,289,841.000 1,427,375.658 1,408,400.000 1,408,400.000 18,975.658 343,974.749 157,580.886 851,972.886 157,580.886 13,282.000 1,099,249.000 157,580.886 18,975.658



A 370,925.000 346,854.000 34,288.438 18,478.438 18,478.438 15,810.000 10,479.366 15,757.000 11,067.000 18,478.438 15,810.000



I 370,925.000 346,854.000 34,288.438 18,478.438 18,478.438 15,810.000 10,479.366 15,757.000 11,067.000 18,478.438 15,810.000



a) 370,925.000 346,854.000 34,288.438 18,478.438 18,478.438 15,810.000 10,479.366 15,757.000 11,067.000 18,478.438 15,810.000



1 7599063 292 2020-2023
1293-31/10/2016;
1193-02/12/2020;



446-22/7/2022
249,938.000 236,944.000 3,938.438 3,938.438 3,938.438 2,757.000 3,938.438



2 7004686 011 2022-2024 NQ 18-29/4/2021;
937-13/10/2021 69,235.000 63,000.000 14,540.000 14,540.000 14,540.000 10,479.366 13,000.000 14,540.000



3 278-31/10/2016 51,752.000 46,910.000 15,810.000 15,810.000 11,067.000 15,810.000



- 7612700 51,752.000 46,910.000 15,810.000 15,810.000 11,067.000 15,810.000



B 1,022,187.000 927,022.000 335,385.000 335,385.000 335,385.000 40,723.085 160,000.000 218,000.000



I 653,941.000 590,922.000 290,385.000 290,385.000 300,385.000 -10,000.000 34,411.432 128,500.000 173,000.000



a) 473,441.000 426,922.000 235,385.000 235,385.000 235,385.000 19,068.046 90,000.000 118,000.000



1
(tuyến



bờ Bắc - đoạn từ làng KonHraChót đi làng Kon Tum Kơ Nâm,
KonKlor 1 và Kon Tum Kơ Pơng)



7829564 283 Kon Tum 2020-2023 1106-10/11/2020;
351-15/6/2022 473,441.000 426,922.000 235,385.000 235,385.000 235,385.000 19,068.046 90,000.000 118,000.000



b) 180,500.000 164,000.000 55,000.000 55,000.000 65,000.000 -10,000.000 15,343.386 38,500.000 55,000.000



1 7919924 282 2022-2024 NQ 19-29/4/2021;
625-01/12/2021 62,500.000 57,000.000 25,000.000 25,000.000 25,000.000 10,217.511 17,500.000 25,000.000



2 7897884 283 2022-2025 NQ 20-29/42021;
684-30/12/2021 118,000.000 107,000.000 30,000.000 30,000.000 40,000.000 -10,000.000 5,125.875 21,000.000 30,000.000



II 368,246.000 336,100.000 45,000.000 45,000.000 35,000.000 10,000.000 6,311.653 31,500.000 45,000.000



a) 368,246.000 336,100.000 45,000.000 45,000.000 35,000.000 10,000.000 6,311.653 31,500.000 45,000.000



1 7910099 282 Kon Tum 771-29/12/2022 73,240.000 67,000.000 35,000.000 35,000.000 35,000.000 152.274 24,500.000 35,000.000



2 7892098 283 Kon Tum 200-21/4/2023 295,006 269,100 10,000.000 10,000.000 10,000.000 6,159.379 7,000.000 10,000.000



C 185,000.000 166,500.000 43,589.676 43,589.676 43,589.676 103.550 30,515.000 43,589.676



I 185,000.000 166,500.000 43,589.676 43,589.676 43,589.676 103.550 30,515.000 43,589.676



a) 185,000.000 166,500.000 43,589.676 43,589.676 43,589.676 103.550 30,515.000 43,589.676



1 7919705 311 Kon Tum 705-16/11/2022 185,000.000 166,500.000 43,589.676 43,589.676 43,589.676 103.550 30,515.000 43,589.676



D 4,101,212.000 2,849,465.000 1,014,112.544 1,010,946.886 1,010,946.886 3,165.658 292,668.748 157,580.886 645,700.886 157,580.886 2,215.000 819,180.886 157,580.886 3,165.658



I 4,101,212.000 2,849,465.000 1,014,112.544 1,010,946.886 1,010,946.886 3,165.658 292,668.748 157,580.886 645,700.886 157,580.886 2,215.000 819,180.886 157,580.886 3,165.658



a) 484,665.000 484,665.000 157,580.886 157,580.886 157,580.886 157,580.886 157,580.886 157,580.886 157,580.886 157,580.886 157,580.886



1 7028259 292 2008-2010 57-28/4/2007 484,665.000 484,665.000 157,580.886 157,580.886 157,580.886 157,580.886 157,580.886 157,580.886 157,580.886 157,580.886 157,580.886



b) 1,738,600.000 946,000.000 498,366.000 498,366.000 498,366.000 56,909.120 239,620.000 306,600.000



1 7829563 292 Kon Tum 2020-2023 1020-18/10/2020;
338-08/6/2022 1,492,600.000 746,000.000 441,766.000 441,766.000 441,766.000 48,334.060 200,000.000 250,000.000



2 7900463 292 2021-2024 700-03/8/2021 246,000.000 200,000.000 56,600.000 56,600.000 56,600.000 8,575.060 39,620.000 56,600.000



c) 1,877,947.000 1,418,800.000 358,165.658 355,000.000 355,000.000 3,165.658 78,178.742 248,500.000 2,215.000 355,000.000 3,165.658



1 7906860 292 Kon Tum 2022-2025 NQ 23-29/4/2021;
676-30/12/2021 169,234.000 152,000.000 45,000.000 45,000.000 45,000.000 349.700 31,500.000 45,000.000



2
giao với đường Hồ Chí Minh)



7907249 292 Kon Tum 2022-2025 NQ 24-29/4/2021;
680-30/12/2021 128,940.000 115,000.000 45,000.000 45,000.000 45,000.000 31,500.000 45,000.000



3 7906859 292 2022-2025 NQ 27-29/4/2021;
678-30/12/2021 129,773.000 116,800.000 43,165.658 40,000.000 40,000.000 3,165.658 14,700.000 28,000.000 2,215.000 40,000.000 3,165.658



4 7898003 292 2021-2024 466-28/5/2021;
698-03/8/2021 150,000.000 135,000.000 25,000.000 25,000.000 25,000.000 17,500.000 25,000.000



1/11



Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.











5 7909745 292 Kon Plong 2022-2025 NQ 17-29/4/2021;
683-30/12/2021 1,300,000.000 900,000.000 200,000.000 200,000.000 200,000.000 63,129.042 140,000.000 200,000.000



STT Ghi chú



TMĐT Trong đó: Trong đó Trong đó Trong đó Trong đó Trong đó Trong đó



Trong đó
Kế hoạch
năm 2022



kéo dài
Giao đầu



năm



Điều
chỉnh, bổ



sung trong
năm
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Biểu số 05
CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 ĐỐI VỚI DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN



 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI



(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày      tháng      năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)



Đơn vị: Triệu đồng



TT Ghi chú



TMĐT
Trong đó:
Chuẩn bị



đầu tư
Trong đó:



NSTW



345,000 345,000 345,000 44,228 151,500 275,000



I 65,000 65,000 65,000 20,648 45,500 65,000



(1) 65,000 65,000 65,000 20,648 45,500 65,000



1 7961989 283 Kon Tum;
Đăk Hà 704-16/11/2022 65,000 65,000 65,000 20,648 45,500 65,000



II 80,000 80,000 80,000 23,580 56,000 80,000



(1) 80,000 80,000 80,000 23,580 56,000 80,000



1 8000307 341 Kon Tum 678-31/10/2022 80,000 80,000 80,000 23,580 56,000 80,000



III 200,000 200,000 200,000 50,000 130,000



(1) 200,000 200,000 200,000 50,000 130,000



1 772-29/12/2022 200,000 200,000 200,000 50,000 130,000
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Biểu số 06
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2023 VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG



(VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI)
(KHÔNG BAO GỒM VỐN NƯỚC NGOÀI GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC)



(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày      tháng      năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)



TT Ghi chú



TMĐT



Trong đó: Kế hoạch 2023 Kế hoạch 2023



Trong đó Trong đó Trong đó



Trong đó:



771,248 93,014 29,570,084 678,234 561,641 116,593 106,033 106,033 12,409 93,624 72,366 21,258 17,696 17,696 2,807 14,889 11,911 2,978



I 207,103 23,282 7,399,084 183,821 166,111 17,710 3,546 3,546 3,546 3,152 394



1 207,103 23,282 7,399,084 183,821 166,111 17,710 3,546 3,546 3,546 3,152 394



207,103 23,282 7,399,084 183,821 166,111 17,710 3,546 3,546 3,546 3,152 394



(1) 7603148
3060-04/9/2015
3102-21/7/2016
1476-6/4/2021



207,103 23,282 7,399,084 183,821 166,111 17,710 3,546 3,546 3,546 3,152 394



3,546 3,546 3,546 3,152 394



II 564,145 69,732 22,171,000 494,413 395,530 98,883 102,487 102,487 12,409 90,078 69,214 20,864 17,696 17,696 2,807 14,889 11,911 2,978



1 564,145 69,732 22,171,000 494,413 395,530 98,883 102,487 102,487 12,409 90,078 69,214 20,864 17,696 17,696 2,807 14,889 11,911 2,978



564,145 69,732 22,171,000 494,413 395,530 98,883 102,487 102,487 12,409 90,078 69,214 20,864 17,696 17,696 2,807 - 14,889 11,911 2,978



(1) 7575168 669-14/7/2017 564,145 69,732 22,171,000 494,413 395,530 98,883 102,487 102,487 12,409 90,078 69,214 20,864 17,696 17,696 2,807 14,889 11,911 2,978
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